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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số:       /2024/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai
    
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT ngày 09/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình …./TTr-STNMT ngày …tháng…năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Đơn giá này được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Nai đối với:
a) Các nhiệm vụ, dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
b) Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quan trắc và dự báo tài nguyên nước.
2. Đơn giá hoạt động quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành theo phụ lục kèm theo (chưa gồm chi phí khảo sát, lập thiết kế, lập dự toán; chi phí vận chuyển đi điều tra và thu mẫu, phối hợp công tác với địa phương, bảo quản mẫu, chi phí kiểm tra, nghiệm thu; đơn giá chưa gồm thuế giá trị gia tăng).
a) Đơn giá này áp dụng khi thỏa mãn các điều kiện quy định tại Khoản 6.1, Khoản 6 Phần I định mức kinh tế kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT, tức K = 1.
b) Khi điều kiện áp dụng thay đổi, đơn giá áp dụng thực tế = (đơn giá) x (hệ số điều chỉnh tổng hợp). Cách tính hệ số điều chỉnh tổng hợp theo quy định tại Khoản 6.2, Khoản 6 Phần I định mức kinh tế kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT.
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện đơn giá; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa và các đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, giải quyết.
3. Trường hợp Nhà nước ban hành mức lương cơ sở mới, văn bản thay đổi định mức kinh tế kỹ thuật và các cơ chế chính sách có liên quan hoặc đơn giá công cụ, dụng cụ, thiết bị và vật liệu làm thay đổi đến đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, điều chỉnh.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng  ... năm 2024.

Quyết định số Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành đơn giá quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 4. Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh;

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu VT, KTN (29b). 


	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Phụ lục 
Đơn giá hoạt động quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 (theo điều kiện áp dụng K=1)
 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /2024/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 (Đvt: Đồng)

	TT
	Tên và điều kiện công việc
	ĐVT
	 Chi phí  nhân công (LĐKT) 
	 Chi phí vật liệu 
	 Chi phí công cụ, dụng cụ 
	 Chi phí khấu hao thiết bị 
	 Chi phí trực tiếp 
	Chi phí chung (20% chi phí trực tiếp)
	Đơn giá đã tính khấu hao
	Đơn giá không tính khấu hao

	A
	CÔNG TÁC NGOẠI NGHIỆP
	 
	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	5=1+2+3+4
	6=5*20%
	7=6+5
	8= 7- 4*1,2

	I
	Quan trắc tài nguyên nước mặt

	1
	Quan trắc mực nước

	a
	Quan trắc mực nước bằng hệ thống bậc cọc hoặc thủy chí
	1 lần đo
	    203.021 
	       21.319 
	       6.944 
	      2.560 
	     233.844 
	        46.769 
	     280.613 
	    277.541 

	b
	Quan trắc mực nước bằng máy tự ghi dạng cơ, dạng số bán tự động
	1 tháng, 1 điểm
	 1.333.246 
	       85.276 
	     27.777 
	    66.560 
	  1.512.859 
	      302.572 
	  1.815.431 
	 1.735.559 

	c
	Quan trắc mực nước bằng máy tự ghi tự động
	1 tháng, 1 điểm
	    666.623 
	       42.638 
	     13.890 
	    33.280 
	     756.431 
	      151.286 
	     907.717 
	    867.781 

	2
	Quan trắc lưu lượng

	a
	Quan trắc lưu lượng bằng máy siêu âm
	1 lần đo
	    525.955 
	       37.206 
	     12.600 
	    71.944 
	     647.705 
	      129.541 
	     777.246 
	    690.913 

	b
	Quan trắc lưu lượng bằng lưu tốc kế
	1 lần đo
	    944.446 
	       37.206 
	     24.870 
	    26.956 
	  1.033.478 
	      206.696 
	  1.240.174 
	 1.207.826 

	3
	Lấy mẫu và Phân tích chất lượng nước mặt tại thực địa

	a
	Lấy mẫu nước trên sông, hồ
	1 mẫu
	    374.164 
	     231.746 
	       5.918 
	            -   
	     611.828 
	      122.366 
	     734.194 
	    734.194 

	b
	Quan trắc chất lượng nước tại thực địa
	1 mẫu
	    340.905 
	     496.973 
	       5.918 
	    25.424 
	     869.220 
	      173.844 
	  1.043.064 
	 1.012.555 

	II
	Quan trắc tài nguyên nước dưới đất

	1
	Quan trắc mực nước hoặc lưu lượng, nhiệt độ nước 

	a
	Quan trắc mực nước bằng dây đo điện xách tay 

	-
	Quan trắc tại 1 điểm quan trắc

	+
	Quan trắc mực nước 1 lần/ngày 
	1 lần đo
	    346.331 
	       33.468 
	       8.967 
	            -   
	     388.766 
	        77.753 
	     466.519 
	    466.519 

	+
	Quan trắc mực nước 12 lần/ngày
	tháng trạm
	    939.205 
	  1.240.302 
	   596.856 
	            -   
	  2.776.363 
	      555.273 
	  3.331.636 
	 3.331.636 

	-
	Quan trắc tổng hợp tại sân cân bằng
	1 tháng/sân
	    939.205 
	  2.196.036 
	   694.181 
	            -   
	  3.829.422 
	      765.884 
	  4.595.306 
	 4.595.306 

	b
	Quan trắc tự ghi

	-
	Quan trắc mực nước bằng máy tự ghi dạng cơ
	tháng điểm
	 1.908.372 
	     185.345 
	     43.572 
	  135.200 
	  2.272.489 
	      454.498 
	  2.726.987 
	 2.564.747 

	-
	Quan trắc mực nước bằng máy tự ghi bán tự động
	tháng điểm
	 1.908.372 
	     191.825 
	     43.572 
	  135.200 
	  2.278.969 
	      455.794 
	  2.734.763 
	 2.572.523 

	-
	Quan trắc mực nước bằng máy tự ghi tự động truyền số liệu
	tháng điểm
	    954.186 
	     106.875 
	     21.793 
	  135.200 
	  1.218.054 
	      243.611 
	  1.461.665 
	 1.299.425 

	2
	Lấy mẫu nước

	a
	Lấy mẫu nước ở trên sông, kênh, hồ, biển, lỗ khoan tự phun
	1 mẫu
	    480.481 
	     231.746 
	     15.981 
	  129.600 
	     857.808 
	      171.562 
	  1.029.370 
	    873.850 

	b
	Lấy mẫu nước ở lỗ khoan, giếng
	1 mẫu
	    923.220 
	     361.316 
	     59.279 
	  157.456 
	  1.501.271 
	      300.254 
	  1.801.525 
	 1.612.578 

	3
	Quan trắc chất lượng nước tại thực địa
	1 mẫu
	    430.529 
	     496.973 
	     13.588 
	    25.424 
	     966.514 
	      193.303 
	  1.159.817 
	 1.129.308 

	4
	Bơm thau rửa công trình quan trắc

	a
	Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị
	1 lần lắp đặt - tháo dỡ
	 4.906.177 
	       15.325 
	   135.512 
	            -   
	  5.057.014 
	   1.011.403 
	  6.068.417 
	 6.068.417 

	b
	Tiến hành bơm thổi rửa bằng máy nén khí
	1 ca bơm
	 1.013.673 
	  1.727.906 
	     23.585 
	  360.000 
	  3.125.164 
	      625.033 
	  3.750.197 
	 3.318.197 

	c
	Đo hồi phục sau khi bơm
	1 ca đo hồi phục
	    830.620 
	       18.086 
	     19.715 
	            -   
	     868.421 
	      173.684 
	  1.042.105 
	 1.042.105 


	TT
	Tên và điều kiện công việc
	ĐVT
	 Chi phí  nhân công (LĐKT) 
	 Chi phí vật liệu 
	 Chi phí công cụ, dụng cụ 
	 Chi phí khấu hao thiết bị 
	 Chi phí trực tiếp 
	Chi phí chung (15% chi phí trực tiếp)
	Đơn giá đã tính khấu hao
	Đơn giá không tính khấu hao

	B
	CÔNG TÁC NỘI NGHIỆP
	 
	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	5=1+2+3+4
	6=5*15%
	7=6+5
	8= 7- 4*1,15

	I
	Nội nghiệp của quan trắc viên

	1
	Xử lý số liệu quan trắc nước mặt

	a
	Quan trắc mực nước
	100 số liệu
	    231.812 
	 1.139.076 
	     17.099 
	      4.500 
	  1.392.487 
	    208.873 
	  1.601.360 
	 1.596.185 

	b
	Quan trắc lưu lượng bằng máy siêu âm
	100 số liệu
	 2.307.585 
	    633.442 
	   162.997 
	    11.250 
	  3.115.274 
	    467.291 
	  3.582.565 
	 3.569.628 

	c
	Quan trắc lưu lượng bằng lưu tốc kế
	100 số liệu
	 2.307.585 
	    549.202 
	   162.997 
	    11.250 
	  3.031.034 
	    454.655 
	  3.485.689 
	 3.472.752 

	2
	Xử lý số liệu quan trắc mực nước, nhiệt độ và chiều sâu công trình quan trắc cho giếng khoan hoặc lưu lượng cho điểm lộ
	100 số liệu
	 1.759.192 
	    409.056 
	     92.227 
	      4.500 
	  2.264.975 
	    339.746 
	  2.604.721 
	 2.599.546 

	3
	Xử lý số liệu lấy mẫu nước và quan trắc chất lượng nước tại thực địa (nước mặt và nước dưới đất)

	a
	Xử lý số liệu lấy mẫu nước 
	1 mẫu
	      46.149 
	      22.103 
	       5.940 
	         450 
	       74.642 
	      11.196 
	       85.838 
	      85.321 

	b
	Xử lý kết quả quan trắc chất lượng nước tại thực địa 
	1 mẫu
	    223.897 
	      22.103 
	     15.048 
	      1.125 
	     262.173 
	      39.326 
	     301.499 
	    300.205 

	4
	Xử lý kết quả bơm thau rửa công trình quan trắc
	1 công trình (1 ca bơm)
	    177.496 
	      26.028 
	     15.014 
	      1.350 
	     219.888 
	      32.983 
	     252.871 
	    251.319 

	II
	Công tác nội nghiệp văn phòng 

	1
	Lập kế hoạch quan trắc hàng năm
	100 số liệu
	    546.856 
	    194.638 
	     23.724 
	      5.625 
	     770.843 
	    115.626 
	     886.469 
	    880.001 

	2
	Cập nhật cơ sở dữ liệu
	100 số liệu
	    231.812 
	      45.841 
	     17.653 
	      6.975 
	     302.281 
	      45.342 
	     347.623 
	    339.602 

	3
	Kiểm tra, chỉnh lý tài liệu của các đơn vị thi công
	100 số liệu
	    937.636 
	    521.691 
	     44.827 
	    14.850 
	  1.519.004 
	    227.851 
	  1.746.855 
	 1.729.777 

	4
	Kiểm tra, đánh giá chất lượng tài liệu của đơn vị quản lý toàn quốc
	100 số liệu
	    202.444 
	    169.374 
	       9.592 
	      3.150 
	     384.560 
	      57.684 
	     442.244 
	    438.622 

	5
	Biên soạn niên giám tài nguyên nước dưới đất
	100 số liệu
	    714.477 
	    214.053 
	     36.455 
	    12.600 
	     977.585 
	    146.638 
	  1.124.223 
	 1.109.733 

	6
	Biên soạn thông báo, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước
	100 số liệu
	 2.187.422 
	    747.356 
	   102.092 
	    33.750 
	  3.070.620 
	    460.593 
	  3.531.213 
	 3.492.401 

	7
	Báo cáo kết quả vận hành mạng quan trắc
	100 số liệu
	    273.428 
	    115.652 
	     12.772 
	      4.275 
	     406.127 
	      60.919 
	     467.046 
	    462.130 

	8
	Tổng hợp báo cáo kết quả vận hành mạng quan trắc và đánh giá diễn biến số lượng, chất lượng nước
	100 số liệu
	    273.428 
	    115.652 
	     36.327 
	    11.925 
	     437.332 
	      65.600 
	     502.932 
	    489.218 

	9
	Xử lý kết quả quan trắc chất lượng nước
	1 mẫu
	    225.475 
	      47.584 
	     18.677 
	      4.050 
	     295.786 
	      44.368 
	     340.154 
	    335.496 

	III
	Dự báo mực nước bằng phương pháp thống kê
	1 công
 trình/ lần
	 1.094.982 
	    372.825 
	   143.583 
	  442.500 
	  2.053.890 
	    308.084 
	  2.361.974 
	 1.853.099 

	1
	Thu thập tài liệu
	1 công
 trình/ lần
	    149.281 
	      52.196 
	     20.102 
	    61.950 
	     283.529 
	      42.529 
	     326.058 
	    254.816 

	2
	Tổng hợp phân tích tài liệu
	
	    298.561 
	    108.119 
	     41.639 
	  128.325 
	     576.644 
	      86.497 
	     663.141 
	    515.567 

	3
	Nhập dữ liệu
	
	    135.173 
	      52.196 
	     20.102 
	    61.950 
	     269.421 
	      40.413 
	     309.834 
	    238.592 

	4
	Xây dựng phương trình dự báo
	
	    223.921 
	      82.022 
	     31.588 
	    97.350 
	     434.881 
	      65.232 
	     500.113 
	    388.161 

	5
	Đánh giá kết quả dự báo
	
	    138.765 
	      26.098 
	     10.051 
	    30.975 
	     205.889 
	      30.883 
	     236.772 
	    201.151 

	6
	Lập báo cáo
	
	    149.281 
	      52.196 
	     20.102 
	    61.950 
	     283.529 
	      42.529 
	     326.058 
	    254.816 


DỰ THẢO
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